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PHONG GD DT TX..ooeereerereererennenne KY THI CHON HQC SINH GIOI LOP 9
CAP THI XA NAM HOC 2024 -2025
Mon thi: Ngir van
(Ngay thi:... /... /2023)
Thoi gian lam bai: 150 phit, khéng ké thoi gian phat dé
(Dé thi nay c6 03 trang)

PHAN 1. POC HIEU (6.0 diém)
Doc van ban sau:

TUQNG PHAT VA BAC THANG
Chuyén rang, ngudi ta 1ay da tir mot ngon nai dé tac twong Phat va 1am nhiing
béc thang dan 1én burc twong Phat da Ay.
Chung kién birc tuong Phat bang da ngay ngay dugc nguoi ngudi dén chiém
bai, hwong hoa du day, nhitng bic cu thang bang da cam thiy v6 cung bat man.
Mot ngay no, nhitng béc thang buc tirc néi voi buc tugng Phat da rang:
“Chiing ta von di cing duoc lam bang da, ha ¢ lam sao tugng Phat lai duoc
nguoi doi sung béi, ton kinh hét long. Con nhiing bac thang da 1a chung t6i day
lai ngay ngay bi ngudi ta ddm dap 1én?”

Birc twong Phat da on ton tra 1i: “Cac nguoi chi phai chiu bén nhéat dao dé
cd duogc hinh hai d6. Con ta phai trai qua hang tram, hang nghin nhat dao duc
d€o, chiu mudn van dau don mai thanh hinh nhu bay gio.”

Nghe cau tra 161 cua btrc tugng Phat da, nhiing bac thang da chi biét im lang.
(Trich theo nguon Internet)

Ciu 1: Tra 10i cac cau héi sau bang cach chon dap an ding.
1. Xac dinh phwong thirc biéu dat chinh cua vdn bdn trén.

A. Tusu C. Nghi luan

B. Miéu ta D. Biéu cam

2. Vin bén trén thugc thé loai gi?

A. Truyén ngan. C. Truyén cuoi.
B. Truyén ngu ngon. D. Truyén co tich.

3. Nguyén nhén nao lam cho “nhitng bdc cau thang bang dd cam thdy vé cing
bit man” va “buc tirc”?

A. Vinguoi doi dem chiing 1am bac thang ma khong tac chiing thanh hinh pho
tuong Phat.

B. Cung duoc lam bﬁng da, tugng Phat duoc ngudi doi sung bai, ton kinh, con
nhiing bac thang lai ngay ngay bi dam dap Ién.

C. Vi ching phai 1am nhiém vu din moi ngudi 1én chiém bai birc tuong Phat.

D. Vi cau tra 10i cta btic tugng Phat da khién bac thang khong hai long.

4. Phép lién két cau dwoc siv dung trong cdc ciu: “Cdc ngwoi chi phdi chiu
bon nhdt dao dé cé dwoc hinh hai dé. Con ta phdi trdi qua hang triam, hang
nghin nhadt dao duc déo, chiu muén van dau don moi thanh hinh nhw bdy
gio.” la:

A. phép ndi, phép thé. C. phép lap, phép thé.

B. phép lién tudng, phép lap. D. phép lap, phép ndi.

5. Trong cac tur sau, tir nao la tor lay?

A. Buc tuec. C. bau don.
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B. On ton. D. BPuc déo.
6. Vi sao khi “Nghe cau tra loi cua buc twong Phdt da, nhirng bdc thang da
chi biét im ling”?
A. Chung khong ddng tinh véi cach 1i giai cua pho twong Phat nhung khong
mudn tranh cai thém nira.
B. Chung tham wdc ban than ciling duoc nguoi doi yéu quy, ton kinh giong nhu
pho tuong Phat kia.
C. Chung d4 hiéu ra nguyén nhan nguoi doi dbi xir trai nguoc gitra minh véi pho
tugng Phat.
D. Chung hiéu ra va an han vi ban than da khong nén chiu duoc kho s6, don dau
nén im lang chap nhan sé phan bi ddi xir twong xing véi nhitng gi minh d trai
qua.
Céu 2: (2,0 diém) Chi ra va phén tich tac dung ctia mot bién phap tu tir duoc sir
dung trong nhitng cau van sau: “Cdc nguwoi chi phdi chiu bén nhdt dao dé cé
dwoc hinh hai do. Con ta phai trai qua hang tram, hang nghin nhat dao duc déo,
chiu muon van dau don moi thanh hinh nhw bdy gio.” (Trinh bay 7-9 dong)
Céau 3: (1,0 diém).
PHAN II. LAM VAN (14 diém)
Cau 5 (6,0 diém):
Tt no1 dung trich phan Poc h1eu em hdy viét mot bai nghi luan ngan (khoang
1,5 trang gidy thi) néu suy nghi vé ¥ kién: Sw cdn thiét ciia viéc trai nghiém
nhitng hoan cinh khé khan, thiv thach dé con nguoi truéng thanh hon.
Céu 6 (8,0 diém)
Trong bai “S6 tay tho ”, Ché Lan Vién c6 viét:
“Bai tho anh, anh lam mot nira ma thoi
Con mot nwra, cho mua thu lam ld'y”
Hay giai thich y tho trén. Phén tich doan tho sau dé 1am 13 ¥ kién ctia em:
“Trong gi6 nong nhiing trua he ngdt ngat
Me ru t6i hat cat san ham rang
Vira 16n khon t6i da biét dao ham
Duéi bom dan gié Lao van thoi
Va trén cat lai thém con cat méi
Co mat tro1 l1an nhu banh xe
Cuoc doi to1 co cat chd che
Khi danh gidc cat lai 1am cong sy
Mau déng doi va mau toi da do
Trén cat nay ma gié quat vura se
Cay t6i trong chua du bong che
Bom giic cit 14 canh toi ta
Cu khoai ¢ day nho hon ct khoai canh dong mau mé&

Trai mang ciu ram vo - gié di qua
Pong ning thoi, cat chang dong mua
Ban chan lun ban chan thém bong rat
Gitra gio cat, gitra nhing ngay ac liét
T6i nghi vé tha thiét mot mau xanh
Mot rung cay triu qua trén canh

T6i vun gde va tay toi s& hai



Nha ctia toi, toi s& vé dung lai
Anh ngéi hong nhimg guong mit mai sau.”
(Trich Gié Lao cdt tring - Xuan Quynh, Xudn Quynh tdc
pham va loi binh, NXB Vin hoc, 2011, tr.28-29)

----- - Hét -

- Thi sinh khong dwoc sw dung tai liéu,
- Can bo coi thi khong giai thich gi thém.



PHONG GD& DT TX

NAM HOC 2024-2025
Mon thi: NGU VAN

I. Hwéng din chung

HUONG DAN CHAM THI CHON HOQC SINH GIOI

- Giam khao can nam vimg yéu cau cua huéng dan chdm dé danh gia tong quat

bai lam ctia thi sinh, tranh cach chdm dém ¥ cho diém.

- Hudng dén cham chi néu nhiing goi y c6 tinh chat dinh huéng, giam khao c6 thé
van dung linh hoat, tranh cimg nhic va nén cin nhic trong timg trudng hop cu thé
dé phat hién nhitng bai 1am thé hién t6 chét cta hoc sinh gioi (kién thirc vitng chic,
nang liec cam thu séu sdc, tinh té, ki nang lam bai tét...); dic biét khuyén khich

nhirng bai lam c6 sy sang tao, c6 phong cach riéng.

- Giam khao danh gi4 bai lam ctia hoc sinh trén ca hai phuong dién: kién thuc va ki
nang. Chi cho diém t61 da ¢ mo1 y khi thi sinh dat dyoc yéu cau ca v€ ndi dung kién
thire va ki nang. Vi nhimg céu mac cac 181 vé ki nang, gido vién trir t6i da 7,0 diém

trong tong s6 diém toan cau.
- Piém toan bai 14 20 diém, chi tiét dén 0,25 diém (khong 1am tron sd).
I1. Pap an va thang diém

CAU MOT SO GOQI Y CHINH PIEM
PHAN L. PQC HIEU (6 diém)
Chon mdi ¥ tra 101 ding dugce 0,5 diém:
1 Cau 1 2 3 4 5 6 3.0
Dap an A B B D C D
* Yéu ciu vé hinh thirc: Pam bao hinh thic doan van, sb cau, chinh ta, dién | 0.5
dat mach lac, ngir phap chuan Tiéng Viét..
*Yéu chu vé kién thire: Hoc sinh goi duoc dang tén bi¢én phap tu tir, chi ra dugc
tin hiéu ngdn nglr va phan tich duoc tac dung ctia bién phap tu tir do.
Vidu:
- Bién phap tu tir 4n du: 0.5
+ “chiu b6én nhat dao”: goi hinh anh nhitng nguoi khong chiu duge kho
cuc, ding cay, chi mubn di trén con duong bang phang, dé dang.
+ “trai qua hang trdm, hang nghin nhat dao dyc d&o, chiu muén van dau
3 | don™ tuong trung cho vo van gian kho, tro ngai, dau don ma mdi mot
ngudi déu phai trai qua néu mudn do6n nhan nhing diéu tot dep.
- Tac dung: 1.0
+ Téang suc goi hinh, goi cam cho sy dién dat
+ Goi lién tuong, suy nghi vé qua trinh con nguoi vuon toi thanh céng can
phai duoc toi luyén, sin sang din than, khong ngai gian kho, hiém nguy...
Cang chiu nhiéu thtr thach, chéng gai, con ngudi cang truong thanh, ban
linh hon.
+ Ca ngoi nhitng nguoi diing cam, kién tri chiu dung vat va, kho khan,
khong dé dau hang, budng xudi trude nhitng nghich canh trong cudc song.
- Hoc sinh néu dugc thong di¢p c6 y nghia. 0.5
- Li giai thuyét phuc, hop li thong diép da néu. 0.5
4 | Vi du: Mudn dat duge udc mo, sy thanh cong phai chiu nhiéu gian nan,
phai trai qua qua trinh ren gita, kién tri, rén strc chiu dung bén bi thi méi co
thé cham t6i nhitng diéu nguoi khac khong cé duge.




PHAN II. LAM VAN

(6,0
diém)

Twr n¢i dung trlch phan Poc hiéu, em hay viét mot bal nghi luin ngan
(khoéng 1,5 trang gidy thi) néu suy nghi vé y kién “Sw cdn thiét ciia viéc
trdi nghi¢m nhiing hoan cinh khé khan, thiv thach dé con ngwoi truéng
thanh hon.

a. Bam bao cdu truc cua mot bai van nghi lugn: M& bai gioi thiéu van dé
nghi luan; than bai l1am r6 van dé nghi lun, trién khai dugc luan diém; két
bai khai quét dugc ndi dung nghi luan.

0.25

b. Xdc dinh diing van dé nghi ludn: Sy can thiét ciia viéc trai nghiém nhiing
hoan canh kho khan, thir thach dé con nguoi truong thanh hon.

0.25

c. HS trién khai van dé nghi ludn cu thé, ré rang. C6 thé trinh bay hop Iy
theo dinh huong sau:

1. Mé bai: Giéi thiéu van dé nghi luan: Si can thiét ciia viéc trdi nghiém
nhitng hoan canh khé khan, thir théch dé con ngueoi truéng thanh hon.

0.25

2. Than bai:
a. Gidi thich:
- Trong cau chuyén, bic thang va pho twong déu phai chiu dyng “nhiing
nhat dao” dé tac nén hinh hai.
+ Vi bac thang chi phai “chiu bon nhat dao” nén két cuc bi coi thuong, cha
dap.
+ Pho tugng Phat “trdi qua hang tram, hang nghin nhat dao duc d€o, dau
dén” nén dugc nguoi doi “sing bai, ton kinh hét long”.
- Hinh anh nhiing bac thang va pho tuong Phat 1a 4n du mang dén cho
ngudi doc bai hoc vé viée trai nghiém khé khan, thir thach dé truong thanh.
+ “Trai nghiém”: 1a viéc con ngudi hoc hoi va ty riat ra bai hoc cho ban
than, tor d6 hoan thi¢n va phat trién ban than minh theo chiéu huong tich
cuc hon.
+ “Kho khan”, “thu thach”: 1a nhiing chong gai, bao gidong ma con nguoi
can trai qua va doi dién.
+ “Truong thanh™ la sy 1on 1én trong viéc nhin nhan, tiép thu va xu 1y
cac van dé ciia cudc song.
> Pdi ngudi khong tranh khoi nhing thir thach dau dén, budn kho va guc
ngd, nhung trai nghiém né 1a co hoi dé mdi chiing ta s& truong thanh va tro
nén tot dep hon.

0.75

* Phan tich.
- Trong cudc doi, con ngudi thuong phai trai qua nhiéu méi trudng, hoan
canh song khac nhau: binh ling hay song gio, thuan loi hodc kho khan...
- Khi chi sdng trong méi truong binh ling, thiéu thir thach, con ngudi dé
thiéu ban linh, thiéu hiéu biét, kho boc 16 hét kha ning, gia trj ban than, kho
c6 dugc su phat trién manh mé, khi gip nhitng kho khin, thir thach dé that
bai, guc nga, khong duoc nguoi khac ton trong, danh gia cao.
- Viéc trai nghiém nhimg hoan canh séng kho khan, thir thach va vuot qua
duoc diéu d6 o vai tro can thiét, quan trong v6i con ngudi:

+ Gilip con nguoi hiéu biét, trai nghiém nhiéu hoan canh séng hon, c6
nhiéu kinh nghiém hon.

+ Giup t6i luyén y chi, ban linh, nd luc, vitng vang vuot qua nhitng kho
khan, thtr thach.

+ Gilip con ngudi sdng ning dong, linh hoat, chu dong dé thich nghi va

2.0




lam chu hoan cénh.

+ Gilp con nguoi boc 16 duoce kha nang, vé dep, gia tri dé truong thanh
hon, thanh cong hon, dugc moi ngudi yéu quy, ton trong va né phuc.

(Thi sinh can ldy dan chitng tiéu biéu, thuyét phuc)

* Ban lugn - Mo rong:

- Cudc song khong trai qua nhitng thir thach, ban than s& vo cung nghéo
nan, nhat nhéo.

- Phé phan nhiing nguoi song an phan, ngai d6i mat v6i nhitng kho khan
ctia cudc séng bén ngoai, hodc khi ddi mit v6i kho khan, thtr thach dé guc
ngd, that bai.

- Can biét tran trong cudc sdng binh yén, hoan canh song thuan loi; khong
phai luc nao ciing d6i mit véi song gié hiém nguy vi dé ton hai dén ban
than va nguo1 khac.

0.25

0.25

0.25

* Bai hoc:

- Nhan thurc dugc y nghia va su can thiét cua viéc trai nghiém hoan canh
kho khin, thir thach dé con nguoi phat trién tét dep hon, thanh cong hon
trong cudc song.

- Xay dung cho minh 16 séng tich cuc, chu dong, ban linh.

- Hoc sinh céan cham chi, sang tao trong hoc tap, trau ddi dao durc (dac biét
rén luyén cho minh long diing cam, su tu tin khi d6i mat véi thir thach, khé
khan), tich cuc rén luyén ki ning séng dé trd thanh cha nhéan twong lai cua
dat nudc. ...

0.5

0.5

3. Két bai: Khing dinh lai y nghia cua van dé

Vén dé dit ra trong cau chuyén la quan diém dung dan, 13 bai hoc quy gia
va khich 18 moi ngudi can toi luyén ban than, biét thich nghi voi hoan canh
dé vuot qua thir thach nham phat trién ban than minh.

0.25

d.Chinh ta, ding tir, dt cau: dam bao nhiing quy tac vé chuan chinh ta,
dung tu, dat cau.

0.25

e. Sdng tao: ¢ cach dién dat doc dao, thé hién nhitng suy nghi, kién giai
mo1 mé ve van dé. Co dan chung ti€u biu, thuyét phuc.

0.25

(3.0
diém)

1. Yéu cau vé ki ning

- Biét cach lam dang kiéu bai nghi luan van hoc: 1am rd mot véan dé 1i luan qua
viéc cam nhan mot bai tho. Thé hién duge ki nang giai thich, phan tich, cam
thu tac phém, su dung, két hop nhuan nhuyén céac thao tac 1ap ludn va cac
phuong thirc biéu dat;

- B4 cuc bai viét sang 0, mach lac, 1ap luan chat ché. Hanh van luu loat, trong
sang, c6 cam x1c.

2. Yéu cau vé kién thirc

- Danh gia kha ning hiéu mét van dé 1i luan qua viéc cam thu cta hoc sinh
vé mot tac pham tho cu thé ngoai chuong trinh dong dang vdi vin ban da
hoc.

- Thi sinh c6 thé viét bang nhiéu cach khac nhau nhung phai dam bao
nhirng ndi dung co ban sau:

1. M6 bai

- Dan dat, néu y kién cia Ché Lan Vién.

- Gi6i thiéu bai tho “Gié Ldo cdt trang” cta Xuin Quynh.
- Khéi quat van dé nghi luan va trich din doan tho.

0,5

2.Than bai




2.1. Gidi thich.
- “Bai tho anh, anh lam mét nira”: 13 néi dén vai trd quan trong ctia nguoi
ngh¢ si trong vi¢c sang tao nghé thuat. Mot tac phém ngh¢ thuat ra doi
trude hét nho tai ning va nhitg rung dong tinh té trong tim hon nha tho.
- “Mot nira cho mua thu lam lcfy”: tho bat nguén tr cude doi, chat hién
thuc gop phan khong nho dé nghé si viét nén tac phim ctia minh.

> Ché Lan Vién dé cao mbi quan h¢ gitra hién thuc doi séng vO1 cam XUc
ctia nha tho. Cam xuc ciia nha tho va cudc song 1a hai thi liéu can thiét cho
su sang tao, va chinh chung s€ cung nhau tao nén mdt tac phém 16n, mot
chinh thé tham mi c6 strc sdng 14u bén.

0.75

0.25

2.2. Phén tich, chitng minh bai tho dé lam sdng 16 y kién

a. Gi6i thiéu vé tac gia, tic pham

- Nur s Xuan Quynh, tén that la Nguyén Thi Xuan Quynh (1942 — 1988) ndi
tiéng trong nén tho ca hién dai Viét Nam boi nhing trang tho ludn chira day
cam xuc diu dang va sau ling, e 4p, nhe nhang nhung an chua stc séng doi
dao va khat khao manh liét.

- Nhirng nam chéng My, Quang Binh la “diém noéng”, vOi nhiét huyét tudi
tré, Xuan Quynh da dén sbng, chién dau, lam viéc dudi tam bom, phao giic
mot thoi gian dai. Bai tho “Gio Lao cat trang , viét nam 1969, trich tir tap
tho cung tén da trd thanh mot thi pham xut sic cia nha tho Xuan Quynh.

- Bai tho viét theo thé tho tu do. Poan tho gdm 22 ciu tho thudc khd tho
thr hai va thtr ba trong tong sb bon kho cta bai tho. Mach cam xuc cua bai
tho duoc khoi goi tur hién thue cudce sé)ng mién dat Quang Binh gié Lao rat
mat, cat trang bong chan va bom dan chién tranh, tir d6 nha tho bay to tinh
yéu, su gan bo voi qué huong, niém lac quan, tin tudng va khat khao xay
dung qué huong tuoi dep.

0.5

b. Luin diém.
b.1. Sirc hap din ciia “Gié Lao cat trang” truwéc hét & s uia vao trong
tirng cau chir chit liéu hién thue song dong, khic nghiét mang diu 4n
ciia ving dat Quéng Binh.
* Hién thuc ciia thién nhién khic nghiét noi xir sé ciia “gié” va “cdt”.
- Hinh anh “gi6¢”:

+ Tu lay “ngdt ngat”: cam giac buc bdi, kho chiu bao boc tir phia khong
gian.

+Co0 5 1an “t6i” nhic vé g10 gio nong nhitng trua he ngot ngat”, “gio
Lao van théi”, “gié quat vira se”, “trdi mang cau rdm vo - gié di qua”,
“giira gi6 cdt” -> Ngon gid Lao tri ngy ngan doi trén manh dat mién Trung
khong phai la nhitng con gi6 mat ruoi, trong lanh, ma rao rat tung dot quat
Iira, rat bong, thiéu d6t hAm hap khong gian, bong rat mat ngu’cn

+ Hinh anh nhan héa: “gio Lao van théi”, “gié quat”, “gié di qua”, mot
loat cac dong tir “thoi, quat di qua”, viéc khac hoa hinh anh cac su vat du:01
cai nong kho cua gid: “Trdi mang cdu rdm vo - gié di qua”, mau vira d6 thi
da “gi6 quat vira se” goi ra nhiing dot gio thoi lién tuc, chang gidy phut
nao ngung, cang luc cang nhiéu, cang nhanh va cang manh. Gi6 lam kho
quit, bong rat, chin Iir tit ca nhiing gl no ludt qua. Pat Quang Binh oan
minh trong sy nung do hung huc ctia nang gio.
- Hinh anh “cat™:

+ Hinh anh song hanh song d6i “cat” ludn di lién v6i “gié” nhu nhan 1én

£9%, ¢

1.5




gap d6i thir thach, khé nhoc ddi v6i con ngudi. Dudi stre thdi cua nhitng
con “bao Lao”, cat lai chéng thém cat cao hon, dai hon va rong hon “trén
cat lai thém con cat méi”

+ C6 8 lan “t6i” nhic vé cat béng nhirng hinh anh ta thuc: “Me ru toi hat
cat san ham rang”, “trén cat lai thém con cat méi”, “cdt ché che”, “cat lai
lam cong sw”, “trén cdt nay ma gié quat vira se”, “dong ndng théi, cdt
chang dong muwa”, “gitta gi6 car” goi ra nhiing trang cat ménh mong, dau
dau cling 1a nhiing con cat trang dén 16a mat nguoi nhin.

+ Hinh anh con ngudi tao tan trong cat: “hat cdt san ham rdang” , “ban
chdn bong rat”; hinh anh ciy cbi coi coc trong cat “cdy chwa dit bong
che”; hinh anh so sanh “Cu khoai 0” ddy nho hon cu khoai canh déng mau
ma&”, “co mat troi lan nhw banh xe” go1 hinh dung cat kho gion dén do lam
kho quit sy song, cay cdi yéu ot, rap minh trén manh dat can cOi.

+ Hinh anh d6i 1ap: “Pong ndng - chang dong mua”, di¢p nglt “dong, ban
chdn”, hinh anh c6 y nghia ting tién “Ban chdn lin ban chdn thém bong
rat” the hién nhing tran tro, day dut cia Xuan Quynh Ve cudc song lam 1,
nghéo doi, thleu thén cia vung dat “ning né mua nguodn”.

> No6i vé thién nhién khac nghiét, nhitng cau tho khong chi dong lai
trong nguoi doc cam giac bong rat cua gio, bong rop cua cat, cai man moi
két dong cua mo hoi ma con ¢ ca vi ciia nhoc nhan, tio tan tham ling cia
cudc song con nguoi.

* Hién thuwe ciia chién tranh dc ligt.
- Hinh anh d4i 1ap “Duéi bom dan — Trén cat”, cau tho “Giita gid cdt, giita
nhitng ngay dc liét” v& ra cac chiéu khong gian két dong, don tu tit ca
nhirg khé nhoc, thuong dau ma ving dit Quang Binh phai ganh chiu, hét
nang ltra lai dén chién tranh, cai nong cua gi6 cat cong huong cing ci nong
ctia bom roi dan nd bién Quang Binh thanh chao lta.

- Liét ké mot loat cac hinh anh: “ddo ham”, “bom dan”, “Mau dong di
vd mau téi da d6”, “Bom gidc cdt ld canh toi ta”, “nhiing ngdy dc ligt”,
hoan du “madu dong déi va mdu t6i di do”, nhan héa “Bom gidc cat ld canh
toi ta”, tu lay “toi ta” tac nén khung canh tan nat, dau thuong. Cat tring
thAm mau d6 day hi sinh, mat mat.

-> Nhitng cdu tho ngin gon, gian di, 4m diéu tdm tinh, thu thi, ning triu
yéu thuong nhung khéng bi luy, “t6i” nhu dang chdm cham ké véi nguoi
doc ndi vat va, kho khin ciia qué huong, gidu vao trong tho nhitng ndi budn
khong bat ra thanh tiéng. Nguoi doc tim thdy trong nhitng hinh anh gian
kho nét dic trung ciia manh dat Quang Binh.

1.0

b.2. Vé dep ciia doan tho con dwoe gop nén tir hon tho tinh té va tai
nang sang tao cia nha tho Xuian Quynh.
* Sirc hdp dén ciia bai tho dén tiv nhitng finh cam, cdm xtic nong hiu,
trong tréo va dam thim trong tim hén “t6i” khi néi vé qué hwong.
- Tinh cam thity chung, gin b6 son sit véi qué hwong: Mot doi nguoi tir
khi con tho bé dén khi truong thanh ludn gin bod véi gioé cat “Song trong
cat, chét vui trong cat™:

+ X6t xa nhirg cudc doi 16n 18n trong gid cat, thuong 161 ru ban trua budn
budn 14n trong “hat cdt san ham rdng” me da ru 16n nhitg nguoi con.

+ Biét on cat da chd che nhitng ngay chién tranh khoi lira: “Cudc doi téi
co cat cho che/Khi danh giac cat lgi lam cong sy”. Cat dugc nhan hoa trd
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thanh nguo1 ban, nguoi déng chi, déng doi, cung déng hanh, chién dau,
cing bao boc, yéu thuong va che chd con ngudi. Cai dir doi, khic nghiét
cua thién nhién lai chtra dung tinh nguoi.

+ Thuong yéu nhitng con nguoi can cu, chit chiu, chiu thuong chiu kho
mu'u sinh trén cat gi6 kho can: “cdy téi trong”, “cii khoai”, “trdi mdng

] " Du cho qué huong con nhiéu gian kho, “t61” cing nhu bao nguoi dan
que van quyét tim bam try, mang sy song bat troi trén “manh dat nghéo
mong toi khong kip rét”. Su khic nghiét cua thién nhién da t61 luyén cho
nguoi dan qué huong nhitng khi chat dac biét, d6 1a sy ban linh kién cuong,
vuot kho.

-> “T61” nhan ra trong cai khéc nghiét, kho can cua thién nhién va ndi
vat va cta con ngudi 1a nét dep riéng cua qué huong, thiy bao yéu thuong
dam sau da lang lai, niém dong cam va tran trong da dong mat ngot ngao.

- Tir tinh yéu voi qué hwong, trong tim hén “t6i” lai rao ruc, lip lanh
niém lac quan, tin tu’0’ng vé mot tu’O’ng lai twoi sang.
+ Liét k&, an du: “mot mau xanh”, “mot rung cdy triu qua trén canh”,

“nha dung lai”, “dnh ngoi hong nhimg guwong mat mai sau’’; nhiing su
vat ddy sic mau tuoi sang “xanh” cta 14 canh trong gi6, “hdng” ctia mai
ngoi trong nang, & trang thai tuoi tot, ndy nd, sinh soi “triu qua”, “sé hai”
ngay trén dat cat kho can biéu thi cho khat vong qué hwong binh yén, twoi
dep . Xuan Quynh di dua ngudi doc vé véi nhitng khung canh kho rac, biét
on cai rat bong da dem dén cho con nguoi sy déo dai, nuong tua, tao nén
trong ho nét xanh twoi bén bi tya nhu nhitng cay co6 qué huong vuon minh
don gio cat.

+ Trong tdm hon nay sinh bao khat vong va udc mudn: “nghi vé tha
thzet” thang hoa thanh quyét tim, hanh dong: “vun géc”, “se hai”, “dung
lai”. An du két hop cac dong tur da nhan manh sau mdi tran gid thoi, cat
bay, bom dan ban pha, nguoi dan qué huong lai dat dao khat vong sdng,
khat vong dimg 1én hoi sinh ving dat lta.

> Tinh yéu va long tu hao vé qué huong yéu dau chinh 13 khéi nguén cho
tinh than nghi lyc, giau ban linh, kién cuong, manh mé vugt 1€n kho khan,
gian kho trong cudc séng, anh hung trong chién dau danh giic, san sang dau
tranh gianh doc 1ap cho T6 qudc, quyét chi lao dong xay dung qué huong
tuoi dep.
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* Net dep trong nhirng sang tao nghé thudt.

- Str dung thé tho tu do tao ra nhitng cam xuc dao dat.

- Loi tho gian di, mdc mac, nhitng hinh anh vira cu thé, gan glii vira mang y
nghia biéu twong mang net déc trung cua vung dat mién Trung day nang
gi6. Nho vay, cam hung cat 1én tur hién thuc, hoa quyén nhuan nhi ma thanh
tho.

- Giong tho diu dang, sau lang xen lan sy lac quan, tin tudng, vugt 1én trén
nhing ngay bong rat ciia chién tranh & mot ving gidi tuyén khong mot phut
yén binh.

- Céc bién phép tu tir: Hinh anh song hanh, an du, so sanh, nhan hoa..
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2.3. Danh gia, mo rong:

- Y kién ctua Ché Lan Vién gitip ngudi doc c6 thém tiéu chi dé danh gia vé
cai dep cua van chuong va tran trong tai nang cua ngudi sang tac.

- Hai kho tho trong “Gié Lao cat tring” cia Xuan Quynh 13 minh ching
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sang 1& cho thiy cai tinh ctia nguoi viét va hién thue cudc séng 13 hai chat
liéu quan trong trong qua trinh hinh thanh thanh phdm chat sang tao. Xuan
Quynh di dem hién thyc ddy nang, gid, cat va chién tranh 4c liét & Quang
Binh dit vao trong trai tim dong cam, thau hiéu va chan chira tinh cam tran
trong, yeu thuong, trach nhiém. Ca hai vat liéu hién thyc va vat li¢u trai tim
déu nim phan nira cia mot bai tho, thiéu du chi mot trong hai yéu t6 thi bai
tho s€ khong con hoan chinh.

- Y kién con gép phan dinh hudng cho ngudi doc trong viée tiép can, kham
pha tac pham ciing nhu dt ra cho ngudi nghé si bai hoc quy gia trong séng
tao ngh¢ thuat.

+ Nha tho phai gan bo, c6 nhiing trai nghiém phong phu voi doi song. ..

luc khong ngung trong hoat dong sang tao, phai biét “lwom lat nhiing hat
tho trén luéng dat cua nguoi dan cay, ap u chung noi trai tim” (Pauxtopxki).
+ Ngudi doc can ¢ sy ddng cam sau sic. ...thdu hiéu gid tri tu tudng , nghé
thuat mo1 mé, doc dao cua tac pham, thay dugc cam xUc cua nha tho guri
gim va vé dep cudc sdng ma anh miéu ta.

c. Két bai 0.5
- Khang dinh lai nhan dinh va vé dep cta bai tho.
- Lién hé ban than
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	6. Vì sao khi “Nghe câu trả lời của bức tượng Phật đá, những bậc thang đá chỉ biết im lặng”?
	Trong bài “Sổ tay thơ ”, Chế Lan Viên có viết:
	“Bài thơ anh, anh làm một nửa mà thôi
	Còn một nửa, cho mùa thu làm lấy”
	Hãy giải thích ý thơ trên. Phân tích đoạn thơ sau để làm rõ ý kiến của em:
	(Thí sinh cần lấy dẫn chứng tiêu biểu, thuyết phục)
	- “Bài thơ anh, anh làm một nửa”: là nói đến vai trò quan trọng của người nghệ sĩ trong việc sáng tạo nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật ra đời trước hết nhờ tài năng và những rung động tinh tế trong tâm hồn nhà thơ.
	- “Một nửa cho mùa thu làm lấy”: thơ bắt nguồn từ cuộc đời, chất hiện thực góp phần không nhỏ để nghệ sĩ viết nên tác phẩm của mình.
	-> Chế Lan Viên đề cao mối quan hệ giữa hiện thực đời sống với cảm xúc của nhà thơ. Cảm xúc của nhà thơ và cuộc sống là hai thi liệu cần thiết cho sự sáng tạo, và chính chúng sẽ cùng nhau tạo nên một tác phẩm lớn, một chỉnh thể thẩm mĩ có sức sống lâu bền.
	b. Luận điểm.
	b.1. Sức hấp dẫn của “Gió Lào cát trắng” trước hết ở sự ùa vào trong từng câu chữ chất liệu hiện thực sống động, khắc nghiệt mang dấu ấn của vùng đất Quảng Bình.
	* Hiện thực của thiên nhiên khắc nghiệt nơi xứ sở của “gió” và “cát”.
	- Hình ảnh “gió”:
	+ Từ láy “ngột ngạt”: cảm giác bức bối, khó chịu bao bọc tứ phía không gian.
	+ Có 5 lần “tôi” nhắc về “gió”: “gió nóng những trưa hè ngột ngạt”, “gió Lào vẫn thổi”, “gió quạt vừa se”, “trái mãng cầu rám vỏ - gió đi qua”, “giữa gió cát” -> Ngọn gió Lào trú ngụ ngàn đời trên mảnh đất miền Trung không phải là những cơn gió mát rượi, trong lành, mà rào rạt từng đợt quạt lửa, rát bỏng, thiêu đốt hầm hập không gian, bỏng rát mặt người.
	+ Hình ảnh nhân hóa: “gió Lào vẫn thổi”, “gió quạt”, “gió đi qua”, một loạt các động từ “thổi, quạt, đi qua”, việc khắc họa hình ảnh các sự vật dưới cái nóng khô của gió: “Trái mãng cầu rám vỏ - gió đi qua”, máu vừa đổ thì đã “gió quạt vừa se” gợi ra những đợt gió thổi liên tục, chẳng giây phút nào ngừng, càng lúc càng nhiều, càng nhanh và càng mạnh. Gió làm khô quắt, bỏng rát, chín lừ tất cả những gì nó lướt qua. Đất Quảng Bình oằn mình trong sự nung đỏ hừng hực của nắng gió.
	- Hình ảnh “cát”:
	+ Hình ảnh song hành sóng đôi “cát” luôn đi liền với “gió” như nhân lên gấp đôi thử thách, khó nhọc đối với con người. Dưới sức thổi của những cơn “bão Lào”, cát lại chồng thêm cát cao hơn, dài hơn và rộng hơn “trên cát lại thêm cồn cát mới”
	+ Có 8 lần “tôi” nhắc về cát bằng những hình ảnh tả thực:“Mẹ ru tôi hạt cát sạn hàm răng”, “trên cát lại thêm cồn cát mới”, “cát chở che”, “cát lại làm cộng sự”, “trên cát này mà gió quạt vừa se”, “đọng nắng thôi, cát chẳng đọng mưa”, “giữa gió cát” gợi ra những trảng cát mênh mông, đâu đâu cũng là những cồn cát trắng đến lóa mắt người nhìn.
	+ Hình ảnh con người tảo tần trong cát: “hạt cát sạn hàm răng” , “bàn chân bỏng rát”; hình ảnh cây cối còi cọc trong cát “cây chưa đủ bóng che”; hình ảnh so sánh “Củ khoai ở đây nhỏ hơn củ khoai cánh đồng màu mỡ”, “cỏ mặt trời lăn như bánh xe” gợi hình dung cát khô giòn đến độ làm khô quắt sự sống, cây cối yếu ớt, rạp mình trên mảnh đất cằn cỗi.
	+ Hình ảnh đối lập: “Đọng nắng - chẳng đọng mưa”, điệp ngữ “đọng, bàn chân”, hình ảnh có ý nghĩa tăng tiến “Bàn chân lún bàn chân thêm bỏng rát” thể hiện những trăn trở, day dứt của Xuân Quỳnh về cuộc sống lam lũ, nghèo đói, thiếu thốn của vùng đất “nắng nẻ mưa nguồn”.
	-> Nói về thiên nhiên khắc nghiệt, những câu thơ không chỉ đọng lại trong người đọc cảm giác bỏng rát của gió, bỏng rộp của cát, cái mặn mòi kết đọng của mồ hôi mà còn có cả vị của nhọc nhằn, tảo tần thầm lặng của cuộc sống con người.
	* Hiện thực của chiến tranh ác liệt.
	- Hình ảnh đối lập “Dưới bom đạn – Trên cát”, câu thơ “Giữa gió cát, giữa những ngày ác liệt” vẽ ra các chiều không gian kết đọng, dồn tụ tất cả những khó nhọc, thương đau mà vùng đất Quảng Bình phải gánh chịu, hết nắng lửa lại đến chiến tranh, cái nóng của gió cát cộng hưởng cùng cái nóng của bom rơi đạn nổ biến Quảng Bình thành chảo lửa.
	- Liệt kê một loạt các hình ảnh: “đào hầm”, “bom đạn”, “Máu đồng đội và máu tôi đã đổ”, “Bom giặc cắt lá cành tơi tả”, “những ngày ác liệt”, hoán dụ “máu đồng đội và máu tôi đã đổ”, nhân hóa “Bom giặc cắt lá cành tơi tả”, từ láy “tơi tả” tạc nên khung cảnh tan nát, đau thương. Cát trắng thấm máu đỏ đầy hi sinh, mất mát.
	-> Những câu thơ ngắn gọn, giản dị, âm điệu tâm tình, thủ thỉ, nặng trĩu yêu thương nhưng không bi lụy, “tôi” như đang chầm chậm kể với người đọc nỗi vất vả, khó khăn của quê hương, giấu vào trong thơ những nỗi buồn không bật ra thành tiếng. Người đọc tìm thấy trong những hình ảnh gian khó nét đặc trưng của mảnh đất Quảng Bình.
	b.2. Vẻ đẹp của đoạn thơ còn được góp nên từ hồn thơ tinh tế và tài năng sáng tạo của nhà thơ Xuân Quỳnh.
	* Nét đẹp trong những sáng tạo nghệ thuật.
	- Sử dụng thể thơ tự do tạo ra những cảm xúc dào dạt.
	- Lời thơ giản dị, mộc mạc, những hình ảnh vừa cụ thể, gần gũi vừa mang ý nghĩa biểu tượng mang nét đặc trưng của vùng đất miền Trung đầy nắng gió. Nhờ vậy, cảm hứng cất lên từ hiện thực, hòa quyện nhuần nhị mà thành thơ.
	- Giọng thơ dịu dàng, sâu lắng xen lẫn sự lạc quan, tin tưởng, vượt lên trên những ngày bỏng rát của chiến tranh ở một vùng giới tuyến không một phút yên bình.
	- Ý kiến của Chế Lan Viên giúp người đọc có thêm tiêu chí để đánh giá về cái đẹp của văn chương và trân trọng tài năng của người sáng tác.
	- Hai khổ thơ trong “Gió Lào cát trắng” của Xuân Quỳnh là minh chứng sáng rõ cho thấy cái tình của người viết và hiện thực cuộc sống là hai chất liệu quan trọng trong quá trình hình thành thành phẩm chất sáng tạo. Xuân Quỳnh đã đem hiện thực đầy nắng, gió, cát và chiến tranh ác liệt ở Quảng Bình đặt vào trong trái tim đồng cảm, thấu hiểu và chan chứa tình cảm trân trọng, yêu thương, trách nhiệm. Cả hai vật liệu hiện thực và vật liệu trái tim đều nắm phần nửa của một bài thơ, thiếu dù chỉ một trong hai yếu tố thì bài thơ sẽ không còn hoàn chỉnh.
	- Ý kiến còn góp phần định hướng cho người đọc trong việc tiếp cận, khám phá tác phẩm cũng như đặt ra cho người nghệ sĩ bài học quý giá trong sáng tạo nghệ thuật.
	+ Nhà thơ phải gắn bó, có những trải nghiệm phong phú với đời sống… nỗ lực không ngừng trong hoạt động sáng tạo, phải biết “lượm lặt những hạt thơ trên luống đất của người dân cày, ấp ủ chúng nơi trái tim” (Pauxtopxki).
	+ Người đọc cần có sự đồng cảm sâu sắc….thấu hiểu giá trị tư tưởng , nghệ thuật mới mẻ, độc đáo của tác phẩm, thấy được cảm xúc của nhà thơ gửi gắm và vẻ đẹp cuộc sống mà anh miêu tả.

